
STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH
TÊN 

THƯỜNG GỌI 
GHI CHÚ

1
Hoàng Đức Tài Nam Big C

2
Nguyễn Minh Khôi Nam Khôi

3
Lê Anh Minh Yên Nữ Bánh Gạo

4
Nguyễn Ngọc Bảo Hân Nữ

5
Bùi Dao An Nữ Nấm

6
Đặng Ngọc Minh Anh Nữ Su Mi

7
Nguyễn Khánh Giao Nữ Bắp

8

Nguyễn Hoàng Nguyên 

Giáp
Nam

9
Phạm Viết Khôi Nam Tôm

10 Lý Minh
Nam

Báo

11 Đinh Minh Khang
Nam

Chin

12
Phan Phước Anh Kiệt Nam

Ben

13
Trần Thiên An Nữ Chà Bông
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